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1 Vũ Tùng Anh 19 11 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 2 Chân Lý 2 1 Phường Bình Thọ

2 Đinh Lê Minh Anh 17 9 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 64/2 Dân Chủ 10 3 Phường Bình Thọ

3 Lê Nguyễn Gia Bảo 13 12 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 126 Võ Văn Ngân 10 2 Phường Bình Thọ

4 Phạm Nhã Ca 15 10 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 36 DânChủ 1 1 Phường Bình Thọ

5 Lê Trung Đại 16 11 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 22 Hữu Nghị 10 1 Phường Bình Thọ

6 Đặng Thùy Dương 23 11 2010 Nữ Ninh Bình 27/14 11 9 2 Phường Bình Thọ

7 Ngô Ngọc Gia Hân 16 1 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 11 Hoà Binh 2 Phường Bình Thọ

8 Đoàn Mạnh Hiếu 18 2 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 22 Lê Quý Đôn 4 4 Phường Bình Thọ

9 Nguyễn Thái Hòa 26 2 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 51 Hàn Thuyên 11 3 Phường Bình Thọ

10 Phạm Hoàng Huy 4 12 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 53 Nguyễn Văn Bá 2 2 Phường Bình Thọ

11 Trương Vĩnh Hy 27 12 2010 Nữ Cần Thơ 12 11 1 2 Phường Bình Thọ

12 Dương Hoàng Khải 7 12 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 373 Chân Lý 9 1 Phường Bình Thọ

13 Nguyễn Trung Kiên 2 11 2008 Nam TP. Hồ Chí Minh 8B 7 10 2 Phường Bình Thọ

14 Mai Tường Lam 30 4 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 43 Dân Chủ 3 Phường Bình Thọ

15 Nguyễn Khánh Linh 13 11 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 100E/12 Đặng Văn Bi 9 2 Phường Bình Thọ

16 Trần Quốc Minh 16 8 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 20 đường 9 1 2 Phường Bình Thọ

17 Phạm Phương Nghi 26 12 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 16 Khổng Tử 8 2 Phường Bình Thọ

18 Võ Đăng Nhân 14 2 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 45/5 9 1 3 Phường Bình Thọ

19 Trần Thảo Nhi 8 5 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 18 8 11 2 Phường Bình Thọ

20 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 6 11 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 76 Võ Văn Ngân 9 1 Phường Bình Thọ

21 Trần Hoàng Như 18 1 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh A3. 23 Einstein 3 1 Phường Bình Thọ

22 Phạm Đức Phát 4 2 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 40/2 8 5 4 Phường Bình Thọ

23 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 30 6 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 45/6 9 10 2 Phường Bình Thọ

24 Đào Thiên Phước 10 11 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 42 9 4 2 Phường Bình Thọ

25 Bùi Nguyễn Yến Phương 26 7 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 154/9 Đặng Văn Bi 8 1 Phường Bình Thọ

26 Nguyễn Kim Quang 15 2 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 5/3 Nguyễn Bá Luật 1 1 Phường Bình Thọ

27 Hồ Ngọc Phương Quỳnh 25 1 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 32/1 11 7 2 Phường Bình Thọ

28 Nguyễn Võ Hoàng Thái 12 4 2010 Nam Tỉnh Bến Tre 6 Đặng Văn Bi 8 2 Phường Bình Thọ

29 Nguyễn Trương Phương Thảo 8 1 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 53/10 4 2 4 Phường Bình Thọ

30 Ngô Đăng Yến Thi 8 2 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 7/11 5 4 2 Phường Bình Thọ

31 Giáp Nguyễn Ti Ti 15 2 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 35/14 Hữu Nghị 9 1 Phường Bình Thọ

32 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 24 8 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 60 Nguyễn Bá Luật 9 2 Phường Bình Thọ

33 Nguyễn Kim Trí 1 8 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 236/4 Đặng Văn Bi 1 1 Phường Bình Thọ

34 Huỳnh Minh Trí 7 2 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 18 4 13 2 Phường Bình Thọ

35 Nguyễn Thụy Trúc 22 2 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 5/7 1 8 2 Phường Bình Thọ

36 Trương Quốc Trung 14 8 2010 Nam TP. Hồ Chí Minh 25 11 8 2 Phường Bình Thọ

37 Nguyễn Vũ Anh Tuấn 1 4 2010 Nam Thái Bình 8 4 9 3 Phường Bình Thọ

38 Trần Hoàng Yến 31 5 2010 Nữ TP. Hồ Chí Minh 10 1 Phường Bình Thọ

Họ và tên

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS BÌNH THỌ
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Số điện thoại

0936972455
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